
Tiêu chí STT
Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phổng vấn, quan 

sát...

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện

Ghi chú

1
[H1-1.1-01] 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà 

trường  giai đoạn 2021 -2025, định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch 

chiến lược phát triển nhà trường  

giai đoạn 2025 -2030

Kế hoạch số  60/KH-TrMNSC, ngày 18 

tháng 6 năm 2021. Kế hoạch số  

290/KH-MNSC, ngày 08 tháng 12 năm 

2025.

MN Sơn Ca

2
[H1-1.1-02]

Kế hoạch phát triển nhà trường  và 

kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc 

giáo dục theo năm học. 

Năm học 2021-2022 đến năm học 2025-

2026
MN Sơn Ca

3  [1.1-03]

Trang Website: 

http//Mnsonca.pgdtpdienbienphu.e

du.vn. Bảng tin trường

Năm học 2025-2026 MN Sơn Ca

4 [H1-1.1-04] 

Hồ sơ Hội đồng trường (Quyết 

định, Biên bản, nghị quyết…) QĐ 

thành lập hội đồng lựa chọn tài 

liệu, đồ chơi, học liệu; Hội đồng tự 

đánh giá.

Năm học 2021-2022 đến năm học 2025-

2026
MN Sơn Ca

5 [H1-1.1-05] 
Hồ sơ Ban thanh tra nhân dân 

(Biên bản) 

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

6  [H1-1.1-06]
Hồ sơ hội nghị viên chức - người 

lao động

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

7  [H1-1.1-07] Biên bản họp phụ huynh 
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
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1  [H1-1.2-01]
Hồ sơ thi đua-khen thưởng (Quyết 

định, kế hoạch, biên bản…)

Năm học 2021-2022 đến năm học 2025-

2026
MN Sơn Ca Phạm Thị Vinh

2  [H1-1.2-02]

Hồ sơ công nhận sáng kiến, phạm 

vi ảnh hưởng của SK cấp cơ sở 

(Quyết định thành lập hội đồng xét 

duyệt, chấm sáng kiến…)

Năm học 2021-2022 đến năm học 2025-

2026
MN Sơn Ca Phạm Thị Vinh

3  [H1-1.2-03]
Quyết định thành lập Hội đồng tư 

vấn

Năm học 2021-2022 đến năm học 2025-

2026
MN Sơn Ca

4  [H1-1.2-04]

Hồ sơ thi giáo viên giỏi cấp trường 

(Quyết định, kế hoạch…) 

   

Năm học 2020-2021; 2021-2022 và năm 

học 2023-2024; năm 2025 -2026
MN Sơn Ca Phạm Thị Vinh

5  [H1-1.2-05]

Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo 

tổng kết thi đua, khen thưởng năm 

học 2024-2025

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

1  [H1-1.3-01]

Quyết định công nhận kết quả bầu 

cử Ban chấp hành, chức danh Chủ 

tịch CĐCS trường Mầm non Sơn 

Ca  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -

2028

 QĐ số 449/QĐ-LĐLĐ ngày10/4/2023

LĐLĐ thành phố 

Điện Biên Phủ

2  [H1-1.3-02]

Quyết định công nhận Ban chấp 

hành Chi đoàn trường Mầm non 

Sơn Ca.

QĐ số 01-QĐ/ĐTN ngày 25/01/2022;

QĐ số 18- QĐ/ĐTN ngày 20/12/2022

BCH Đoàn 

phường Him Lam

3  [H1-1.3-03]

Kế hoạch hoạt động công đoàn 

Kế hoạch hoạt động của đoàn 

thanh niên

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025

Công đoàn cơ sở  

trường mầm non 

Sơn Ca

4  [H1-1.3-04]
Báo cáo tổng kết các hoạt động 

công đoàn

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

Tiêu chí 1.3
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5  [H1-1.3-05]

Hồ sơ Chi bộ (Quyết định chuẩn y 

chức danh bí thư, phó bí thư, kế 

hoạch; nghị quyết, quyết định 

công nhận kết quả đánh giá, phân 

loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng 

và Đảng viên, (thông báo của 

Đảng ủy về xếp loại Chi bộ)

 Nhiệm kỳ: 2020-2022; Nhiệm Kỳ: 

2022-2025; Nhiệm kỳ: 2025-2027
MN Sơn Ca

6  [H1-1.3-06]
Quyết định công nhận tổ chức 

Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

QĐ số 191/QĐ-LĐLĐ ngày 05/8/2020

QĐ số 289/QĐ-LĐLĐ ngày 11/6/2021

QĐ số375/QĐ-LĐLĐ ngày   06/6/2022

QĐ số 500/QĐ-LĐLĐ ngày 6/6/2023

QĐ số 26/QĐ-LĐLĐ ngày 2/7/2024

 LĐLĐ thành phố

7  [H1-1.3-07]

Quyết định khen thưởng đã có 

thành tích xuất sắc trong phong 

trào "Giỏi việc nước, Đảm việc 

nhà và xây dựng tổ chức Công 

đoàn vững mạnh năm học 2024-

2025

QĐ số 76/QĐ-LĐLĐ ngày 26/5/2025  LĐLĐ thành phố 

ĐBP

1  [H1-1.4-01]
Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng

QĐ số: 77/QĐ-UBND Ngày 19/7/2025; 

QĐ số: 78/QĐ-UBND 

Ngày19/7/2017/2025); QĐ số 79/QĐ-

UBND ngày 19/7/2025

UBND Phường 

ĐBP

2  [H1-1.4-02]
Hồ sơ cán bộ quản lý giáo viên, 

nhân viên

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

3  [H1-1.4-03]
Hồ sơ của tổ chuyên môn, tổ văn 

phòng (Kế hoạch, Nghị quyết)

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2023- 2024
MN Sơn Ca

4 [1.4-04]
Phần mềm VNEDU.VN (hồ sơ 3 

tổ)

Từ năm học 2024 - 2025 đến năm 2025 -

2026
MN Sơn Ca

Tiêu chí 1.3

Tiêu chí 1.4



1  [H1-1.5-01]
Kế hoạch tuyển sinh; thông báo 

tuyển sinh

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

2  [H1-1.5-02] Hồ sơ quản lý trẻ em
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

 [1.5-03] Phần mềm phổ cập
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Phòng phó hiệu 

trưởng (đ/c Vinh)

3  [H1-1.5-04]

Sổ theo dõi trẻ; Kế hoạch nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

các lớp

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2023- 2024, năm học 2024-2025 và năm 

học 2025-2026 trên phần mềm vn.edu

GVCN các lớp

4  [H1-1.5-05] Hồ sơ khuyết tật
Từ năm học 2022 -2023 đến năm học 

2023 -2024
MN Sơn Ca

5  [1.5-06] Phần mềm cơ sở dữ liệu 
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Phòng phó hiệu 

trưởng (đ/c 

Nguyễn Thủy)

1   [1.6-01]
Hồ sơ quản lý  cán bộ, giáo viên, 

nhân viên (Phần mềm cán bộ)

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Phòng phó hiệu 

trưởng (đ/c 

Nguyễn Thủy)

3  [H1-1.6-02] Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính 
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Phòng kế toán 

(Đ/c Phương)

4  [H1-1.6-03]  Hồ sơ quản lý văn bản
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Phòng y tế (Đ/c 

Loan)

7 [1.6-04]   Phần mềm MISA 
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Phòng kế toán 

(Đ/c Phương)

8  [H1-1.6-05]
Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo 

dục

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

Tiêu chí 1.5

Tiêu chí 1.6



 [H1-1.6-06] Đề án vị trí việc làm
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

10  [H1-1.6-07] Kế hoạch vận động tài trợ
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Đỗ Thị Thu Phương

Tiêu chí 1.7 1 [H1-1.7-01]  

Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên 

(Kế hoạch bồi dưỡng thường 

xuyên trường)

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

1  [H1-1.8-01] Hồ sơ kiểm tra nội bộ 
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Phạm Thị Vinh

2  [H1-1.8-02]

Biên bản kiểm tra nhiệm vụ đầu 

năm học các năm; Biên bản kiểm 

tra toàn diện cấp TP ( NH 2021-

2022) 

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

3  [H1-1.8-03]
Khen thưởng hội thi của học sinh 

cấp cụm, cấp TP

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

4  [H1-1.8-04] Chương trình giáo dục nhà trường
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Tiêu chí 1.9 1  [H1-1.9-01]
Quy chế thực hiện dân chủ trong 

trường học

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026 MN Sơn Ca

1 [H1-1.10-01] Phương án đảm bảo An ninh trật tự 

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026 MN Sơn Ca

2 [H1-1.10-02]
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực 

phẩm, phòng chống dịch bệnh

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Phòng y tế (Đ/c 

Loan)

3 [H1-1.10-03]

Hồ sơ  xây dựng trường học an 

toàn, phòng, chống tai nạn, thương 

tích 

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Tiêu chí 1.10

Tiêu chí 1.6

Tiêu chí 1.8



4 [H1-1.10-04]
Hồ sơ phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Phạm Thị Vinh

5 [H1-1.10-05]
Phương án an toàn phòng chống 

thảm họa thiên tai, tệ nạn xã hội

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

6 [H1-1.10-06] Cam kết an toàn thực phẩm Giấy cam kết ngày 28/10/2024 MN Sơn Ca

7 [1.10-07] Hòm thư góp ý
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

1 [H2-2.1-01]
Quyết định tuyển dụng Hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng

QĐ số 704/QĐ - SNV ngày 04/9/2006; 

QĐ số 283/QĐ-TC ngày 25/9/1997; 

QĐ số 725/QĐ-SNV ngày 04/9/2006

Ban tổ chức 

chính quyền tỉnh 

Lai Châu; Sở nội 

vụ Tỉnh Điện Biên

2 [H2-2.1-02]
Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm

- Số 933/TB-PGD ĐT ngày 14/7/2022

'- Số 830/TB-PGD ĐT ngày 04/6/2024
MN Sơn Ca

3 [H2-2.1-03]
Các văn bằng chứng chỉ của hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng
Các năm

 - Trường ĐHSP 

Hà Nội; 

Trường CĐSP 

Điện Biên

- Trường chính trị 

tỉnh Điện Biên

Tiêu chí 1.10

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 2.1



4 [H2.2.1-04]

Kế hoạch, quyết định, danh sách 

mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

(BDCT, BDCM hè, nghiệp vụ kế 

toán, y tế, VSATTP, phòng cháy 

chữa cháy) 

-  Số 936/KH-PGDĐT ngày 11/8/2021;

- Số 967/KH-PGDĐT ngày 21/7/2022;

-  Số 144/QĐ-PGDĐT ngày 29/7/2022;

- Số 202/QĐ-PGDĐT  ngày 27/7/2023  

- Số 154/QĐ-PGDĐT ngày 30/7/2024   - 

Số 02/KH-VHXH ngày 01/8/2025;

- Số 165/QĐ-MNSC ngày 25/8/2025.

Phòng GD ĐT 

Thành Phố Điện 

Biên Phủ; Phòng 

VHXH, Phường 

Điện Biên Phủ; 

Trường Mầm non 

Sơn Ca

5 [H2-2.1-05] 

Phiếu tổng hợp ý kiến của GV, NV 

đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng.

Từ năm học 2020-2021-đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

6 [2.1-06] 
Phần mềm TeMis (đánh giá chuẩn 

nghề nghiệp)

Từ năm học 2023-2024-đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

1 [H2-2.2-01] 
Các văn bằng chứng chỉ của giáo 

viên
Các năm MN Sơn Ca

2 [H2-2.2-02] 
Kết quả xếp loại chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên mầm non

Từ năm học 2020-2021 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

1 [H2-2.3-01] 
Kết quả đánh giá xếp loại viên 

chức (nhân viên KT, BV, Y tế)

Từ năm học 2020-2021-đến năm học 

2024- 2025 MN Sơn Ca

2 [H2-2.3-02]

Bằng tốt nghiệp chuyên môn của 

nhân viên kế toán, y tế. Bằng tốt 

nghiệp THPT của nhân viên bảo 

vệ, phục vụ. Giấy khám sức khoẻ 

của nhân viên nấu ăn, Giấy chứng 

nhận tập huấn của nhân viên bảo 

vệ.

Số 009363 ngày 10/12/2015

Số 919141 ngày 9/10/2006

Số 0221429/PT ngày 20/10/2023

Số 0120077/THBT ngày 01/10/2001

Số 84 ngày 21/04/2023

Số 1125300066 ngày 01/8/2025

Trường ĐH Điện 

Lực; trường trung 

học Y tế Điện 

Biên, Bộ 

GD&ĐT; Công 

an tỉnh Điện 

Biên. 

Tiêu chí  2.2

Tiêu chí 2.1

Tiêu chí 2.3



3 [H2-2.3-03]

Chứng chỉ nhân viên nấu ăn. 

Chứng nhận tập huấn PCCC (Bảo 

vệ)

Số 074/NA-CNDL ngày 04/03/2023;

Số 068/NA-CNDL ngày 04/03/2023; 

Giấy chứng nhận tập huấn PCCC ngày 

02/11/2021;

Số 1836/TBHL-PCCC và CNCH ngày 

02 tháng 12 năm 2025  

Trường Trung 

cấp công nghệ và 

du lịch Hà Nội; 

Công an tỉnh 

Điện Biên 

1 [3.1-01]
Cổng trường, biển trường, tường 

bao.
 Năm học 2025-2026 MN Sơn Ca Thực tế

2 [H3-3.1- 02]
Giấy chứng nhận về quyền sử 

dụng đất
Năm 2016

Sở TN&MT tỉnh 

Điện Biên

3 [H3-3.1-03]

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, 

công trình cải tạo nâng cấp trường 

Mầm non Sơn Ca

Năm 2025

Công ty TNHH 

tư vấn Xây dựng 

Hoàng Dũng

Phòng kế toán (Đ/c 

Phương)

4 [3.1-04]

Quan sát thực tế: Khuôn viên nhà 

trường: Khu vực vui chơi và đồ 

chơi ngoài trời; Khu GDPTVĐ, 

khu vực khám phá, sân vườn, sân 

khấu ngoài trời…Khối phòng nuôi 

dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; 

Các khối phòng hành chính - quản 

trị; Khu để xe của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên; Các phòng chức 

năng; Khối phòng tổ chức ăn; Khu 

vệ sinh cho cán bộ giáo viên, nhân 

viên, học sinh; Hệ thống thoát 

nước; Thu gom rác thải 

 Năm học 2025-2026 MN Sơn Ca Thực tế

Tiêu chí 3.1

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 2.3



1 [H3-3.2-01]  

Sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ 

chơi của toàn trường, nhóm trẻ,  

lớp mẫu giáo. 

Từ năm học 2021-2022 đến năm học  

2025-2026 
MN Sơn Ca

2 [3.2-02]   Quan sát thực tế thư viện Năm học 2025-2026 MN Sơn Ca Quan sát thực tế

1 [H3-3.3-01]

Hoá đơn thanh toán nước sinh hoạt 

và hóa đơn, hợp đồng mua nước 

uống

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Nước sinh hoạt với  

Công ty nước và 

nước uống Hợp đồng 

với Cơ sở sản xuất 

nước Aqua Như Mai; 

Đồn biên phòng 

Thanh Luông; CS 

SXKD và PP SP 

Phúc An 

Phòng kế toán (Đ/c 

Phương)

2 [H3-3.3-02] Hoá đơn thanh toán điện
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Phòng kế toán (Đ/c 

Phương)

3 [H3-3.3-03] Hoá đơn thanh toán internet
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026

Vinaphonne và 

Viettel

Phòng kế toán (Đ/c 

Phương)

4 [3.3-04]
Quan sát thực tế: Đồ dùng, đồ chơi 

tự làm ở các nhóm lớp
Năm học 2025-2026 MN Sơn Ca Quan sát thực tế

1 [H4-4.1-01]
Kế hoạch hoạt động của Ban đại 

diện Hội CMHS

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

2 [4.1-02 ]

File ảnh chụp các hoạt động trải 

nghiệm, lễ hội, các hội thi, tham 

quan dã ngoại có sự tham gia của 

phụ huynh học sinh

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Máy tính Hiệu phó 

Thủy 
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3 [4.1- 03] Góc tuyên truyền của các lớp Năm học 2025-2026 MN Sơn Ca Quan sát thực tế

3  [4.2-01]

File ảnh tư liệu phối hợp với các 

đoàn thể trong nhà trường, các 

đoàn thể địa phương trong việc tổ 

chức các hoạt động (Các hội thi, 

các HĐ xây dựng môi trường…)

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Máy tính Hiệu phó 

Thủy 

4  [H4-4.2-02]

QĐ v/v công nhận cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa 

giai đoạn 2 năm (2022-2023); giai 

đoạn 5 năm (2019-2023)

-Số  172/QĐ–LĐLĐ ngày 31 tháng 5 

năm 2024 

 Liên đoàn lao 

động tỉnh Điện 

Biên

1 [H5-5.1-01]

Bảng tổng hợp đánh giá sự phát 

triển của trẻ cuối độ tuổi các 

nhóm, lớp

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

2 [H5-5.1-02]

Hồ sơ đánh giá việc thực hiện 

chương trình giáo dục của nhà 

trường

Năm học 2024- 2025 MN Sơn Ca

1 [5.2-01]

Ảnh các hoạt động khám phá, trải 

nghiệm tại các khu vực trong 

trường, ảnh tham quan dã ngoại

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Máy tính Hiệu phó 

Thủy

2 [H5 -5.2-02]

Kế hoạch chuyên đề "Xây dựng 

trường Mầm non lấy trẻ làm trung 

tâm", giai đoạn 21-25, KH thực 

hiện chuyên đề theo năm học.

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2024- 2025
MN Sơn Ca

1 [H5-5.3-01]

Kế hoạch phối hợp công tác y tế 

trường học với Điểm trạm y tế 

phường + Kế hoạch y tế học đường

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Đ/c Loan Y tế
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2 [H5-5.3-02] Sổ theo dõi sức khỏe trẻ
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Đ/c Loan Y tế

3 [H5-5.3-03]
Bảng tổng hợp theo dõi sức khỏe 

trẻ

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Đ/c Loan Y tế

4 [H5-5.3-04]

Kế hoạch chăm sóc suy dinh 

dưỡng, thấp còi, thừa cân-béo phì 

(Trường)

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Đ/c Loan Y tế

5 [H5-5.3-05]
Kế hoạch truyền thông giáo dục 

sức khỏe theo năm học 

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca Đ/c Loan Y tế

6 [H5-5.3-06] Thực đơn ăn của trẻ
Từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025- 2026
MN Sơn Ca

Mức 4 1  [M4-6-01]
Bằng khen của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên năm học 2021-2022
Năm học 2021-2022 MN Sơn Ca

Tiêu chí Mức 4

Tiêu chí 5.3
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